
STT Sản phẩm Đóng gói  BL 

1 Uniprime QD Grey              20 123.118

2 Uniprime QD Red      20 124.865

3 Barrier 90        8.75 639.888

4 Barrier 90, Comp B          1.25 347.276

5 Barrier 80       9 505.641

6 Barrier 80, Comp B  2.25 323.964

7 Barrier 77         9 422.841

8 Barrier 65        8.8 411.587

9 Barrier 65 Comp B             1.6 385.862

10 Barrier Zep     9 268.496

11 Barrier Zep, Comp B             1.1 405.959

1 Resist 65      11 518.503

2 Resist 65 Comp B      2 3.180.149

3 Resist 78         11.6 464.643

4 Resist 86 Greenish Grey               10.6 537.796

5 Jotun Zinc 100 comp B          2.6 3.164.072

NHÓM MÀU CHỦNG LOẠI TÊN SP QUY CÁCH  GIÁ BL 

Màu xám kẽm Sơn lót EPOXY giàu kẽm (71) JONES ZINC-R 20KG 4.727.520

Màu xám kẽm Sơn lót EPOXY kẽm (65) JONES ZINC-R 20KG 3.321.360

Màu nâu đỏ Sơn lót Epoxy phosphate kẽm JONES ZINC-P 20KG 2.474.640

Màu xám kẽm Sơn lót kẽm silicate chịu nhiệt JONES ZINC-S 20KG 5.881.680

1L 83.790

5L 418.572

16L 1.217.664

1L 75.600

5L 377.496

16L 1.098.720

Ứng dụng tên sản phẩm tính năng quy cách giá bl

20KG/T 3.600.495

3L/L 603.492

0,8L/L 161.613

0,45L/L 97.172

20KG/T 3.181.119

3L/L 531.891

0,8L/L 141.156

0,45L/L 88.990

20KG/T 2.713.700

3L/L 467.451

0,8L/L 124.790

0,45L/L 76.715

CHUÛNG

 LOAÏI

375ML Thùng = 12 831.267

800ML Thùng = 12 1.662.535

3L Thùng = 4 1.914.011

Maøu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 2.571.806

Maøu thöôøng 2.182.950

Maøu ĐB 000 , 111, 210, 220, 444, S444,666 2.907.107

Maøu thöôøng 2.453.054

ZINC RICH PRIMER - GIÀU KẼM

ZINC ETHYL SILICATE

BL

Bảng báo Giá Sơn Mạ Kẽm Expo

TEÂN SAÛN PHAÅM LOAÏI GHI CHUÙ

SƠN KẼM - 2 IN 1

SƠN KẺM CỨNG 2 TP

1 LÍT Thuøng = 12

3 LÍT Thuøng = 4

SƠN SẮT MẠ KẼM REGAL (HỆ 
ACRYLIC)

Trắng bóng, đen bóng, 
màu nhũ 61081,61082

Màu 
61072,61073,61074,6101

2,61042

Các nàu còn lại trong bảng 
màu

SƠN LÓT KẼM
Màu trong suốt

Dung môi/ Chất pha loãng 
cho sơn Epoxy Zinc Rich 

Primer

TN301

Màu trong suốt
Dung môi/ Chất pha loãng 

cho sơn Epoxy Zinc 
Phosphate Primer

TN308

Bảng báo Giá Sơn Mạ Kẽm Joton

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
ĐỊA CHỈ: 606/76/4 Quốc Lộ 13, KP4, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỆN THOẠI:  028 62675776
WEB: www.vuongquocson.vn

BẢNG BÁO GIÁ SƠN MẠ KẼM MỚI NHẤT 
Bảng báo Giá Sơn Mạ Kẽm Jotun


